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GENERAL INTRODUCTION

Công ty TNHH Công nghiệp và Dịch vụ Việt Nam (gọi tắt là ISV) được thành lập từ

Khác biệt hóa thể hiện ở khả năng cung cấp “một giải pháp đồng bộ” các sản phẩm đóng gói
và phụ trợ công nghiệp mà không có bất kỳ nhà cung cấp nào có thể so sánh được. Khi đó, 
khách hàng sẽ tiết kiệm được chi phí, thời gian khi chỉ liên hệ với ISV thay vì nhiều nhà cung
cấp.

Với khẩu hiệu “Always try to serve you better - Luôn luôn cố gắng để phục vụ khách

hàng tốt hơn”, ISV cam kết sự hoàn thiện không ngừng để phục vụ khách hàng tốt hơn nữa về
tất cả các mặt. Khách hàng sẽ luôn cảm thấy hài lòng về chất lượng, giá cả, dịch vụ khi hợp tác
với ISV.

ISV đã tạo ra lợi thế cạnh tranh không chỉ về giá cả mà đặc biệt đó là sự khác biệt hóa.

tháng 5/2007, là công ty hàng đầu tại Việt Nam và số 1 tại miền Bắc về sản xuất và cung cấp
“một giải pháp đồng bộ” các sản phẩm đóng gói và phụ trợ công nghiệp cho các nhà máy sản
xuất, kho chứa hàng, kho tiếp vận và lĩnh vực công nghiệp nói chung. Với kinh nghiệm lâu 
năm về lĩnh vực này, ISV đã và đang trải khắp sự hiện diện của mình trên toàn lãnh thổ Việt
Nam. Khách hàng của chúng tôi phần lớn là các công ty nước ngoài đến từ nhiều nơi trên thế
giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Thụy Sỹ, Trung Quốc, Singapore,...

Industry and Service Viet Nam Co., Ltd (abbreviated as ISV) was established in May

2007, is a leading company in Viet Nam and No.1 in the North of Viet Nam for manufacturing
and supplying “ one synchronous solution” of package and supporting products for manufacturing
factory, warehouses, logistics and industry. With long experience in this field, ISV has been spreading
its presence throughout Viet Nam. Our customers are mostly foreign companies coming from many
parts of the world such as Japan, Korea, Taiwan, Malaysia, Switzerland, China, Singapore,...

ISV has created a competitive advantage not only in price but especially in differentiation.
Differentiation is reflected in the ability to provide “one synchronous solution” of package and
supporting products without any vendor comparable. Then, customers will save money, time when
only contact ISV instead of many suppliers.

With the slogan “Always try to serve you better”, ISV is committed to continuous improvement
to serve customers better in all aspects. Customers will always feel satisfied about quality, price, service
when cooperating with ISV
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MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON

HỘP NẮP CÀIHỘP NẮP ĐẬY(ÂM DƯƠNG)

THÙNG CARTON / CARTON BOX AND PAD

HỘP ĐỐI KHẨU

TẤM LÓT VÀ KHAY CARTON THIẾT KẾ - IN ẤN

CHẤT LIỆU / MATERIAL

Hai mặt Việt Trì / Two surfaces of Viet Tri

Một mặt Việt Trì, một mặt Vàng / One Viet Tri, one Yellow

Một mặt Việt Trì, một mặt Mộc / One Viet Tri, one Moc

Hai mặt Vàng / Two surfaces of Yellow

Một mặt Vàng, một mặt Mộc / One Yellow, one Moc

Hai mặt Mộc / Two surfaces of Moc

SỐ LỚP / FLY SÓNG / FLUTE

2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5

A, B, AB, E

A, B, AB, E

A, B, AB, E

A, B, AB, E

A, B, AB, E

A, B, AB, E

DÂY TRUYỀN SÓNG

MÁY DÁN THÙNG MÁY GHIM MÁY BẾ TRÒN

MÁY IN MÁY BỔ

MÁY BÓ CHỒNG
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THÙNG CARTON / CARTON BOX AND PAD



PL02-LS

PL03-LS

PL04-LS

PL07-LS

P1006

P1006C

P1210

P1210P

1210

1210G

1210N

1210C1

1210C2

1210S

1200 x 1000 x 145

1200 x 1000 x 145

1200 x 1000 x 75

1200 x 1000 x 145

1200 x 1000 x 145

1200 x 1000 x 150

1000 x 600 x 100

600 x 600 x 100

1065 x 601 x 100

1065 x 601 x 140

1205 x 1062 x 140

1205 x 1062 x 150

1200 x 1000 x 78

1200 x 1000 x 78

21.8

23

11.5

19.7

19.8

7.5

5.4

2.95

6.2

8.25

16.5

14.6

12.5

13.5

1200

1500

0

1200

1200

1200

0

0

0

500

800

650

0

0

4000

5000

2000

4000

4000

4000

1000

100

1000

1000

3000

2500

3000

3000

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

MẪU SẢN PHẨM
PICTURE

MÃ SP
MODEL

KÍCH THƯỚC NGOÀI
OUTER DIMENSION -MM

TRỌNG LƯỢNG
WEIGHT- KG

TẢI TRỌNG / LOAD- KG

ĐỘNG
DYNAMIC

TĨNH
STATIC

MÀU SẮC
COLOR

PALLET NHỰA MỚI / NEW PLASTIC PALLET
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MẪU SẢN PHẨM
PICTURE

MÃ SP
MODEL

KÍCH THƯỚC NGOÀI
OUTER DIMENSION -MM

TRỌNG LƯỢNG
WEIGHT- KG

TẢI TRỌNG / LOAD- KG

ĐỘNG
DYNAMIC

TĨNH
STATIC

MÀU SẮC
COLOR

PL01-LK

PL04-LK

PL05-LK

PL06-LK

PL08-LK

PL09-LK

PL10-LK

PL11-LK

PL12-LK

PL15-LK

PL16-LK

PL01-HG

PL02-HG

PL01-LS

1200 x 1000 x 150

1100 x 1100 x 125

1200 x 1200 x 150

1200 x 1000 x 145

1200 x 1000 x 145

1200 x 1000 x 150

1200 x 1000 x 150

1100 x 1100 x 150

1200 x 1000 x 145

1100 x 1100 x 150

1200 x 1000 x 150

1200 x 1000 x 150

1200 x 800 x 180

1200 x 1000 x 150

21

7.5

20.5

25

24

15.5

22.5

18.5

9.7

11

18.6

14.4

18

17

2400

1000

2000

1500

1500

1000

1000

1000

600

1000

2400

1000

1000

1000

5000

3000

4000

5000

4000

3000

4000

4000

2400

3000

5000

4000

4000

4000

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

Blue, Green
Red, Yellow

PALLET NHỰA MỚI / NEW PLASTIC PALLET
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PALLET NHỰA CŨ / SECOND-HAND PLASTIC PALLET
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1200 x 1000 x 120

600

3000

2000
Đen, Xanh dương

KÍCH THƯỚC NGOÀI
OUTER DIMENSION -MM

TẢI TRỌNG / LOAD- KG

ĐỘNG
DYNAMIC

TĨNH
STATIC

MÀU SẮC
COLOR

1000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATION

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM / PRODUCT PICTURE

1100 x 1100 x 120

1300 x 1100 x 120

1200 x 1000 x 150

1100 x 1100 x 150

1300 x 1100 x 150

Đen, Xanh dương

XUẤT XỨ - CHẤT LƯỢNG / ORIGIN - QUALITY

XUẤT XỨ

CHẤT LƯỢNG

NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, VIỆT NAM

CÒN MỚI 80 ~ 90 %



SẢN PHẨM / PRODUCT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT / PRODUCT PROCCESS

HÌNH ẢNH SẢN XUẤT PALLET GỖ

NGUYÊN LIỆU
ĐẦU VÀO

XẺ GỖ SẤY KHÔ, KHỬ TRÙNG 
VÀ KHỬ MỐI MỌT

BÀO, TRÀ VÀ 
CẮT ĐẦU NAN GỖ

LẮP RÁP PALLETKIỂM TRA 
CHẤT LƯỢNG (QC)

NHẬP KHO

Ử TRÙNG / FUMIGATIONKH

Email: luong-nk@i-isv.com.vn

PALLET GỖ / WOOD PALLET
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800

600

1000

800

500

31

28

47

43

35

PALLET GIẤY / CARTON PALLET

LỒNG SẮT / FOLDABLE MESH CONTAINER

NẸP GÓC CARTON / CARTON EDGE BOARD

MÃ SP
MODEL

KÍCH THƯỚC NGOÀI
DIMENSION- MM

CHIỀU CAO CHÂN
LEG HEIGHT- MM

MẮT LƯỚI
INTERVAL- MM

ĐƯỜNG KÍNH DÂY
DIAMETER- MM

TẢI TRỌNG
LOAD- KG

TRỌNG LƯỢNG
WEIGHT- KG

A3 800 x 600 x 640 100 50 x 100 6

A3 800 x 600 x 640 100 50 x 50 6

A5 1200 x 800 x 840 100 100 x 100 6

A5 100 50 x 100

A5 100 50 x 50

6

6

1200 x 800 x 840

1200 x 800 x 840

Hotline: 0988 14 17 13 / 0981 98 66 89 6
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BÁNH XE LỒNG SẮT

THÙNG NHỰA ĐẶC / PLASTIC CONTAINER

1000

600

1200

55

48

64

A7 1200 x 1000 x 900 100 100 x 100 6

A7 100 50 x 100 6

A7 100 50 x 50 6

1200 x 1000 x 900

1200 x 1000 x 900

BÁNH XE CAO SU KHÔNG KHÓA- CÓ KHÓA
RUBBER WHEEL

BÁNH XE PU KHÔNG KHÓA- CÓ KHÓA
PU WHEEL

NẮP NHỰA / PLASTIC LID
610 x 420 mm

HS003-SB
610 x 420 x 190 mm

HS006-SB
530 x 430 x 110 mm

HS007-SB
610 x 420 x 150 mm

HS026-SB
610 x 420 x 390 mm

HS017-SB
610 x 420 x 250 mm

HS019-SB
610 x 420 x 310 mm

HS025-SB
610 x 420 x 100 mm

KPT01-SB
380 x 230 x 140 mm

KPT02-SB
515 x 430 x 225 mm

A2
615 x 382 x 202 mm

HS028-SB
610 x 420 x 100 mm

MÃ SP
MODEL

KÍCH THƯỚC NGOÀI
DIMENSION- MM

CHIỀU CAO CHÂN
LEG HEIGHT- MM

MẮT LƯỚI
INTERVAL- MM

ĐƯỜNG KÍNH DÂY
DIAMETER- MM

TẢI TRỌNG
LOAD- KG

TRỌNG LƯỢNG
WEIGHT- KG
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LỒNG SẮT - THÙNG NHỰA ĐẶC
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A3
378 x 305 x 153 mm

A4
235 x 150 x 81 mm

A5
198 x 135 x 90 mm

A6
238 x 152 x 124 mm

A7
350 x 280 x 136 mm

A8
354 x 210 x 143 mm

A9
482 x 308 x 178 mm

B1
630 x 420 x 200 mm

B2
452 x 272 x 120 mm

B3
472 x 332 x 184 mm

B4
510 x 340 x 169 mm

B5
600 x 388 x 300 mm

B6
438 x 293 x 252 mm

B7
370 x 280 x 125 mm

B8
520 x 424 x 220 mm

B9
495 x 395 x 115 mm

B10
495 x 395 x 235 mm

B11
630 x 420 x 144 mm

B12
350 x 253.5 x 100 mm

8

THÙNG NHỰA ĐẶC / PLASTIC CONTAINER
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HS002-SH
525 x 355 x 150 mm

HS004-SH
610 x 420 x 310 mm

HS005-SH
610 x 420 x 390 mm

HS008-SH
610 x 420 x 150 mm

HS009-SH
525 x 355 x 190 mm

HS010-SH
525 x 355 x 100 mm

HS011-SH
715 x 465 x 330 mm

HS012-SH
505 x 350 x 310 mm

HS013-SH
560 x 375 x 300 mm

HS014-SH
610 x 420 x 250 mm

HS015-SH, có 26 bánh xe
1186 x 886 x 668 mm

HS016-SH
595 x 400 x 190 mm

HS018-SH
525 x 370 x 215 mm

HS020-SH
585 x 385 x 180 mm

HS022-SH, có 8 bánh xe
850 x 630 x 525 mm

HS027-SH
522 x 349 x 142.8 mm

HS029-SH
620 x 430 x 310 mm

HS030-SH
620 x 430 x 310 mm

HS031-SH
620 x 430 x 382 mm

HS032-SH
620 x 430 x 382 mm

HS033-SH
517.8 x 351 x 143.5 mm

HS034-SH
600 x 420 x 260 mm

HS0199-SH, có 5 bánh xe
780 x 500 x 430 mm

THÙNG NHỰA GẬP, M08001
404 x 602 x 116 mm

THÙNG NHỰA HỞ
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MÀNG PE QUẤN PALLET GỖ DÁN BĂNG DÍNH

XỐP CHỐNG VA ĐẬP THÙNG RÁCDÂY ĐAI

THÙNG SƠN

THÙNG NHỰA PP DANPLA / DANPLA PLASTIC BOX

SẢN PHẨM KHÁC / OTHER PRODUCT

THÙNG NHỰA PP DANPLA - SẢN PHẨM KHÁC
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THAØNH COÂNG

VP Hà Nội: Lô 8B, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 0988 14 17 13 /  0981 986 689      Tel: Email: 04-3525 1568         luong-nk@i-isv.com.vn
Website: www.baobicarton.vn  / www.palletnhuathungnhua.vn / www.palletgo.vn / www.i-isv.com.vn

VP Bình Dương: Khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 0988 14 17 13 /  0981 986 689    Email:luong-nk@i-isv.com.vn
Website: www.palletnhuathungnhua.vn 
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INDUSTRY AND SERVICE VIET NAM CO., LTD.

HÔÏP TAÙC


